HỌ VÀ TÊN:...............................................Lớp 5         ĐỀ ÔN CUỐI KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ
I.Phần Trắc nghiệm:Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Hiệp định Giơ – ne – vơ được kí kết vào thời gian nào ?
A. Ngày 27/7/1954
B. Ngày 21/7/1954
C. Ngày 21/7/1945
D. Ngày 1/7/1954
Câu 2: Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào ngày, tháng, năm nào?
A. 19/5/1959
B. 2/9/1945
C. 30/4/1975
D. 15/9/1959
Câu 3: Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?
A. Để chi viện cho chiến trường Tây Nguyên
B. Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam.
C. Mở đường giao thông nối liền Bắc Nam.
D. Mở đường thông thương sang Lào.
Câu 4: Ý nào dưới đây không phải là chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm cùng với đế quốc Mĩ ở miền Nam sau năm 1954?  
      A. Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất nước nhà.
      B. Thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”
      C. Thẳng tay giết hại những chiến sĩ cách mạng và những người dân vô tội
      D. Khôi phục nền kinh tế miền Nam sau những năm chiến tranh
Câu 5: Nội dung nào sau đây không nằm trong những quy định cơ bản của Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?
A. Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.
B. Mĩ phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.
C. Mĩ phải tham gia trở thành đồng minh của Việt Nam nếu có chiến tranh.
D. Mĩ phải có trách nhiệm hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
Câu 6: Hình thức đấu tranh của phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre là gì?
A. Đấu tranh vũ trang
B. Đấu tranh chính trị                                                              
C. Đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang
D. Đấu tranh tự phát
Câu 7: Việc bầu Quốc hội thống nhất và kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI có nghĩa lịch sử như thế nào?
A. Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
B. Từ đây nước ta có bộ máy Nhà nước chung thống nhất, tạo điều kiện để cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.
C. Từ đây, hai miền Nam, Bắc được thống nhất.
D. Từ đây nước ta có thủ đô mới.
Câu 8: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được khởi công xây dựng chính thức vào:
A. Ngày 6-11-1978
B. Ngày 20-11-1980
C. Ngày 06 -11-1979
D. Ngày 19-08 -1979
Câu 9: Điền vào chỗ chấm thích hợp:  (M3)
Ngày ……………………… , Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Đây là con đường để miền Bắc chi viện ………………….. , ………………. , …………………. cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.
Câu 10: Chọn từ: “Ngô Đình Diệm, tay sai, Giơ-ne-vơ, xâm lược” đề điền vào chỗ chấm cho thích hợp: 
Sau Hiệp định…………………… (1), Mĩ tìm mọi cách phá hoại Hiệp định. Trong thời gian Pháp rút quân, Mĩ dần dần thay thế chân Pháp ………………... (2) miền Nam, đưa …………………………… (3) lên làm Tổng thống, lập ra chính quyền ………………………. (4)
Câu 11: Chọn các từ ngữ sau đây và điền vào chỗ chấm (…) cho thích hợp:
       hàng nghìn;         Việt Nam và Liên Xô;    xây dựng;            15 năm.
Nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả ………………..…  lao động sáng tạo đầy hi sinh gian khổ của ……………..……….  cán bộ, công nhân ……………………………., là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp……………….….. đất nước.
Câu 12:Ghi vào       chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai. 
	Nội dung về hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam là:
       A.Việt Nam tạm thời phân chia thành hai miền Nam - Bắc, lấy sông Bến Hải làm giới tuyến quân sự.
       B.Quân Pháp sẽ rút khỏi Việt Nam hoàn toàn.
       C.Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào Miền Nam Việt Nam.
       D.Tháng 7/1956, nhân dân hai miền Nam - Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.
Câu 13: Điền chữ Đ vào ô trống trước ý đúng và chữ S vào ô trống trước ý sai trong các câu dưới đây.
	a. Nhân dân huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre dùng súng và các vũ khí hiện đại đứng lên khởi nghĩa.
	b. Từ huyện Mỏ Cày, trong một tuần lễ ở tỉnh Bến Tre đã có 22 xã được giải phóng hoàn toàn, các xã khác giải phóng nhiều ấp.
	c. Ngày 26/04/1975, Chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh bắt đầu.
	d. Trong khi bộ đội ta tiến vào Dinh Độc Lập, Tổng thống Dương Văn Minh đã ra lệnh cho toàn bộ quân đội và chính quyền Sài Gòn chiến đấu quyết liệt.
[bookmark: _Hlk132279176][bookmark: _Hlk132312401]Câu 14:Nối mốc thời gian với sự kiện phù hợp:   
	Thời gian
	
	Sự kiện

	27/1/1973
	
	Lễ kí hiệp định Pa-ri

	30/12/1972
	
	Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

	30/04/1975
	
	Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

	26/4/1975
	
	Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu


Câu 15: Nối mốc thời gian với những thắng lợi của quân và dân Hà Nội trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. (M3)
	[bookmark: _Hlk132279586]Thời gian
	
	Những thắng lợi của quân và dân Hà Nội

	18-12-1972
	
	Bắn rơi 18 máy bay Mĩ, bắt sống nhiều phi công Mĩ.

	26-12-1972
	
	Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Ních – xơn tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc.

	29-12-1972
	
	Mỹ huy động máy bay B52 bắn phá Hà Nội, mở đầu 12 ngày đêm ném bom huỷ diệt

	30-12-1972
	
	Đánh thắng trận cuối cùng, tiêu diệt thêm một chiếc B52.


II. Phần tự luận:
Câu 1: Nêu những quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên, Quốc hội khoá VI?  Những quyết định đó thể hiện điều gì?
- Quốc hội khoá VI quyết định:
+Tên nước ta là: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
+Quyết định quốc huy.
+Quyết định quốc kì là  lá cờ đỏ sao vàng.
+Quốc ca là bài “Tiến quân ca”.
+Thủ đô là Hà Nội.
+Đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.
- Những quyết định của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI thể hiện sự thống nhất đất nước cả về mặt lãnh thổ và Nhà nước.
Câu 2: Hiệp Định Pa- ri có ý nghĩa lịch sử như thế nào ? (M2)
- Đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam.
- Đế quốc Mĩ rút khỏi nước ta, lực lượng cách mạng miền Nam chắc chắn sẽ mạnh hơn kẻ thù. Đó là điều kiện thuận lợi để nhân dân ta đẩy mạnh đấu tranh, tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất đất Nước.
Câu 3: Vì sao nói ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? (M3)
Nói ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta, vì:
- Đó là ngày quân ta giải phóng Sài Gòn.
- Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
- Đất nước được thống nhất, độc lập.

MÔN ĐỊA LÍ
Phần I/ TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của châu Á?
A. Có số dân đông nhất thế giới
B. Dân cư sống tập trung đông đúc tại các vùng châu thổ màu mỡ

C. Đồng bằng chiếm diện tích châu Á
D. Nông nghiệp là ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á
Câu 2: Dân cư châu Á có đặc điểm:
A. Thuộc người da vàng và đông nhất thế giới
B. Thuộc người da vàng và đông thứ hai thế giới
C. Thuộc người da màu và đông nhất thế giới
D. Nhiều màu da và đông nhất thế giới
Câu 3: Địa hình chủ yếu của nước Cam - pu- chia là:
A. Đồng bằng dạng lòng chảo                         B. Phần lớn là núi và cao nguyên
C. Đồng bằng chiếm   diện tích                  D. Núi cao chiếm phần lớn diện
Câu 4: Phần lớn người dân châu Mĩ là : 
A. Người gốc Mĩ                                            B. Người gốc Phi
C. Người Anh- điêng                                     D. Người nhập cư
Câu 5:  Dân cư châu Mĩ sống tập trung ở đâu?
A. Miền ven biển và miền Đông		        B. Đồng bằng. 
C. Miền núi       			                  D. Trung du.
Câu 6: Địa hình châu Mỹ lần lượt từ tây sang đông là:
A. Đồng bằng lớn, núi cao, hoang mạc.  
B. Núi cao, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên. 
C. Đồng bằng, núi cao, núi thấp và cao nguyên.
D. Núi cao, hoang mạc, núi thấp và cao nguyên.
Câu 7: Người dân châu Phi sinh sống chủ yếu ở những vùng nào? 
A. Các thung lũng sông và ốc đảo.
B. Vùng ven biển và các thung lũng sông.
C. các cùng hoang mạc và ven sông.
D. Vùng ven biển và ốc đảo.

Câu 8 : Châu Phi là châu lục:
A. Nằm trong vành đai ôn đới
B. Có biển ăn sâu vào đất liền
C. Khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới
D. Không có đường xích đạo đi ngang qua châu lục. 
Câu 9: Điền vào          chữ Đ trước câu đúng và chữ S trước câu sai: 
 A. Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo ở trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.
 B. Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a là đồng bằng ven biển.
 C. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế phát triển nhất ở châu Đại Dương.
 D. Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới.
Câu 10: Điền vào          chữ Đ trước câu đúng và chữ S trước câu sai: 
 A. Núi và cao nguyên chiếm  diện tích châu Á.
 B. Nông nghiệp là ngành sản xuất chính của số ít người dân châu Á.
 C. Châu Âu có khí hậu nóng và khô.
 D. Châu Âu nằm ở phía tây châu Á, ba phía giáp biển và đại dương.
Câu 11: Điền vào          chữ Đ trước câu đúng và chữ S trước câu sai: 
 A. Ai Cập nổi tiếng với công trình kiến trúc Kim Tự Tháp.
 B. Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở Châu Mĩ.
 C. Động vật tiêu biểu nhất của châu Nam Cực là chim cánh cụt.
 D. Nước Pháp nằm ở Tây Âu
Câu 12: Hãy nối tên châu lục (cột A) với các thông tin (cột B) sao cho phù hợp: (M1)
Cột A                                                                  Cột B
	1. Châu Phi

	
	a. Là châu lục lạnh nhất thế giới và không có dân cư.

	2. Châu Nam Cực

	
	b. Có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Khí hậu nóng và khô. Dân cư chủ yếu là người da đen.

	3. Châu Mĩ

	
	c. Khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa-van, động vật nhiều loài thú có túi.

	4. Châu Đại Dương

	
	a. Thuộc Tây bán cầu, thiên nhiên đa dạng phong phú. Có rừng rậm A-ma-dôn nổi tiếng thế giới.


Câu 13: Nối tên các nước ở cột A với các đặc điểm ở cột B sao cho phù hợp
                           A                                                                    B
	1. Lào
	
	a. Nổi tiếng từ lâu về tơ lụa, gốm, sứ, chè. Kinh tế đang rất phát triển

	
	
	

	2. Cam-pu-chia
	
	b. Có diện tích lớn thứ ba và số dân đứng thứ ba trên thế giới

	
	
	

	3. Trung Quốc
	
	c. Địa hình chủ yếu là đồng bằng dạng lòng chảo, có biển Hồ.

	
	
	

	4. Hoa Kì
	
	d. Không giáp biển, chủ yếu núi và cao nguyên.



Câu 14: Điền các cụm từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống (…) sao cho thích hợp: (M3)
Châu Phi ở phía Nam (1)……………………. và phía Tây Nam (2)…………………….. Có đường (3)………………………. đi ngang qua giữa châu lục. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới, đại bộ phận lãnh thổ là (4)………………… và (5)…………………….. Xa-ha-ra là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới.
Câu 15: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thành đoạn thông tin về châu Đại Dương và châu Nam Cực 
    Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu (1)................................, thực vật và động vật (2)...................
Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế(3) ...............................nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục(4)...............................nhất thế giới nên rất ít dân cư sinh sống.
Phần II/ TỰ LUẬN:
Câu 1: Em hãy nêu một vài đặc điểm nổi bật của châu Nam Cực.
- Là châu lục lạnh nhất trên thế giới.
- Quanh năm nhiệt độ dưới 0C.
- Toàn bộ bề mặt bị phủ một lớp băng dày, trung bình trên 2000m.
- Động vật tiêu biểu là chim cánh cụt.
- Châu Nam cực không có dân cư.
Câu 2: Nêu một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Mĩ? 
- Địa hình:  Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: phía tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là đồng bằng lớn. Phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên.
- Khí hậu: Có nhiều đới khí hậu: Nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.
Câu 3: Nêu một vài hiểu biết của em về đồng bằng A-ma-dôn.
	Đồng bằng a-ma-dôn ở Nam Mỹ là đồng bằng lớn nhất thế giới, nằm ở vùng xích đạo. Rừng rậm nhiệt đới bao phủ trên diện rộng nên người ta ví nơi đây là lá phổi xanh của trái đất
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